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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU
Số:         /2025/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
    Lai Châu, ngày      tháng     năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ 2025;

Căn cứ Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ về sáng kiến; 
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 
“1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu; xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ; các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến và quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến.
2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động sáng kiến; hoạt động ứng dụng, nhân rộng sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.”.
2. Sửa đổi Điều 11 như sau:
“Điều 11. Xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; Xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh và toàn quốc
1. Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và Hội đồng khoa học cấp tỉnh
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh và toàn quốc. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và Hội đồng khoa học cấp tỉnh (Sau đây gọi là Hội đồng cấp tỉnh) để xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh và toàn quốc làm căn cứ xét danh hiệu chiến sĩ thi đua hoặc đề nghị các hình thức khen thưởng. Hội đồng cấp tỉnh có 9 thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ; Phó Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các ủy viên. Căn cứ lĩnh vực của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình UBND tỉnh quyết thành phần của Hội đồng cấp tỉnh.

- Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh là Sở Khoa học và Công nghệ.”.

2. Thành phần hồ sơ

a) Văn bản đề nghị của đơn vị công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến cấp cơ sở; văn bản đề nghị của đơn vị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp cơ sở;


b) Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến cấp cơ sở; Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp cơ sở;


c) Báo cáo hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến (Theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này); Báo cáo hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (Theo phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định này);


d) Giấy xác nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến (Theo phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định này); Giấy xác nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (Theo phụ lục 04 ban hành kèm theo Quyết định này);

đ) Các tài liệu minh chứng sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được ứng dụng, nhân rộng và đạt hiệu quả (nếu có).”.
3. Thời gian, số lượng và nơi nhận Hồ sơ 
- Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
- Số lượng: 01 bộ hồ sơ bản giấy (Dấu đỏ), sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
- Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ.
4. Hội đồng cấp tỉnh được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng cấp tỉnh.”.
3. Sửa đổi Điều 12 như sau:
“Điều 12. Xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; Xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp cơ sở

1. Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở và Hội đồng khoa học cấp cơ sở

- Thủ trưởng/người đứng đầu sở, ban, ngành và đơn vị có thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Thủ trưởng/người đứng đầu sở, ban, ngành và đơn vị thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở và Hội đồng khoa học cấp cơ sở (Sau đây gọi là Hội đồng cấp cơ sở), gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng cấp cơ sở và các ủy viên. Căn cứ lĩnh vực của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, phòng/bộ phận được giao thường trực Hội đồng cấp cơ sở tham mưu trình thủ trưởng/người đứng đầu quyết định số lượng và thành phần của Hội đồng.

- Thường trực Hội đồng cấp cơ sở là: Phòng/bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng hoặc làm công tác khoa học và công nghệ.
2. Thành phần hồ sơ
a) Văn bản đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến của đơn vị công nhận sáng kiến/công nhận đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của đơn vị tác giả đang công tác;
b) Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận sáng kiến; Giấy chứng nhận hoặc quyết định hoặc văn bản tương đương về việc tặng giải thưởng khoa học và công nghệ (Đối với công trình khoa học và công nghệ); Quyết định phê duyệt đề tài khoa học, đề án khoa học, biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả và Quyết định công nhận kết quả (Đối với đề tài khoa học, đề án khoa học);
c) Giấy xác nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến (Theo phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định này); Giấy xác nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (Theo phụ lục 04 ban hành kèm theo Quyết định này). Các tài liệu minh chứng sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được ứng dụng nhân rộng và đạt hiệu quả (nếu có).
3. Thời gian, số lượng và nơi tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ gửi về phòng/bộ phận được giao thường trực Hội đồng cấp cơ sở.
- Số lượng: 01 bộ hồ sơ bản giấy (Dấu đỏ), sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
- Thời gian nhận hồ sơ do Thủ trưởng/người đứng đầu sở, ban, ngành và đơn vị quyết định.
4. Hội đồng cấp cơ sở được sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng cấp cơ sở.”.
4. Sửa đổi Điều 13 như sau:
“Điều 13. Nguyên tắc, chế độ làm việc, nhiệm vụ của Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở và cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở
1. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở
a) Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh/cơ sở thực hiện xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến.
b) Hội đồng khoa học cấp tỉnh/cơ sở thực hiện xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.
c) Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở làm việc theo chế độ tập thể, Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở có trách nhiệm đánh giá trung thực, khách quan và công bằng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và biểu quyết thống nhất trong tập thể. Thành viên Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở. Các ủy viên Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở bỏ phiếu đánh giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng công trình khoa học và công nghệ, đề tài khoa học, đề án khoa học. Các cuộc họp của Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở phải được lập thành biên bản, trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành viên, kết quả bỏ phiếu kín của các thành viên hội đồng (Mẫu phiếu và Biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở theo phục lục 5 và 6 kèm theo quyết định này).
Khi cần thiết, Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở mời cá nhân đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng công trình khoa học và công nghệ, đề tài khoa học, đề án khoa học đến giải trình và làm rõ về phạm vi và hiệu quả mang lại.
d) Phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở được thực hiện khi có ít nhất 2/3 số thành viên dự họp.
2. Phương thức hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở
a) Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở họp theo phương thức họp trực tiếp.
b) Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở vắng mặt, có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở triệu tập và chủ trì.
3. Nguyên tắc và điều kiện xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ:
a) Xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến sau khi sáng kiến đó đã được cấp có thẩm quyền công nhận.
b) Công trình khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền tặng giải thưởng.
c) Đề tài khoa học, đề án khoa học đã được đánh giá nghiệm thu đạt trở lên theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn 
d) Sáng kiến đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng; đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng đề nghị xét ở cấp cao hơn thì phải được cấp dưới công nhận trước.
đ) Sáng kiến đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp tỉnh; đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh phải minh chứng được đã được ứng dụng nhân rộng và mang lại hiệu quả tại ít nhất 05 đơn vị khác.
e) Sáng kiến đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng toàn quốc; đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn quốc phải minh chứng được đã ứng dụng nhân rộng và mang lại hiệu quả tại ít nhất 02 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác.
g) Tác giả/nhóm tác giả sáng kiến, công trình khoa học và công nghệ, đề tài khoa học, đề án khoa học và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận sáng kiến phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan do mình trình đề nghị các cấp công nhận.
h) Phải được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng cấp tỉnh/cơ sở có mặt bỏ phiếu đồng ý.”.
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 như sau: “Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để phổ biến sáng kiến thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý của mình:”.
6. Sửa đổi khoản 2 Điều 20 như sau: “2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm khuyến khích quần chúng tham gia các phong trào thi đua sáng tạo, như sau:”
7. Sửa đổi khoản 3 Điều 20 như sau: “3. Các cơ sở công nhận sáng kiến, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường có thể áp dụng các biện pháp sau đây nhằm khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến như:”.
8. Sửa đổi khoản 1 Điều 21 như sau: “1. Nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 8; khoản 1 Điều 14; Điều 15 và khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ và Nghị quyết số 59/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu.”.


9. Sửa đổi khoản 1, 6 và 7 Điều 22 “Trách nhiệm quản lý nhà nước về sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ” cụ thể:

- Sửa đổi Khoản 1 như sau: “1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã/phường tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh.”.

- Sửa đổi khoản 6 như sau: “Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh và toàn quốc.”.
- Sửa đổi khoản 7 như sau: “7. Định kỳ hàng năm, tổng hợp hoạt động Sáng kiến của sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định (Mẫu báo cáo theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 12 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ).”.
10. Sửa Điều 24, cụ thể:
- Sửa tiêu đề như sau: “Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường.”.
- Sửa đổi khoản 1 như sau: “1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường có trách nhiệm phối hợp tổ chức, chỉ đạo và quản lý hoạt động Sáng kiến.”.
- Sửa đổi khoản 4 như sau: “4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến cấp cơ sở.”.
11. Sửa đổi khoản 2 Điều 26 như sau: “2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các xã/phường căn cứ chức năng nhiệm vụ để cụ thể hóa các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế  thuộc phạm vi quản lý của mình.”.
12. Bãi bỏ khoản 2 Điều 21.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, căn cứ các quy định để thực hiện đảm bảo theo quy định.
2. Những nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại quyết định này, thực
hiện theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ….. tháng….. năm 2025. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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